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I-CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1-Nghĩa đen của “tự lập” là:
A-Làm lấy bằng chính đôi tay của mình B-Đứng trên đôi chân của mình
C-Tự chủ trong cuộc sống của mình D-Tự thiết lập quy tắc cho cuộc sống của mình
2-Tự lập không phải ngày một ngày hai mà thành công nên nhất thiết phải có:
A-Tự tin B-Bản lĩnh C-Kiên trì D-Ý chí vươn lên
3-Điều mà rất ít người chú ý tới trong việc tôn trọng người khác là:
A-Lợi ích của người khác B-Thái độ của người đối diện
C-Thái độ của những người xung quanh D-Lợi ích của bản thân
4-Biểu hiện hàng đầu của người biết tôn trọng người khác là:
A-Biết giữ chữ tín B-Biết lắng nghe người khác
C-Biết quan tâm đến quyền lợi của người khác D-Biết cư xử lịch sự, lễ độ
5-Người luôn đến điểm hẹn đúng giờ có thể coi là người:
A-Biết giữ chữ tín B-Biết phép lịch sự C-Nghiêm túc, chỉn chu D-Rất thận trọng, chu đáo
6-Trong các câu tục ngữ sau, câu nào không nói về vấn đề giữ chữ tín
A-Lời nói như đinh đóng cột B-Lời nói như dao chém đá
C-Lời nói không mất tiền mua D-Lời nói đáng giá ngàn vàng
7-Để tránh những xung đột không cần thiết thì bạn bè cần:
A-Nhường nhịn lẫn nhau B-Phù hợp với nhau về quan điểm sống
C-Biết tôn trọng lẽ phải D-Cư xử lịch sự
8-Một người rủ người bạn đang có tang đi xem tấu hài là người:
A-Ruột để ngoài da, vô tâm B-Vô duyên
C-Thiếu tế nhị D-Không biết đồng cảm, thông cảm với bạn
9-Học sinh lớp 8 kể ra đã tương đối lớn nhưng vẫn bị pháp luật cấm:
A-Cá độ bóng đá B-Hút shisa C-Uống rượu, bia D-Tất cả các hành vi nêu trên
10-Người lớn rủ rê, lôi kéo trẻ em chơi game bạo lực, hít bóng cười, cá độ bóng đá... là việc làm:
A-Phạm pháp B-Thiếu thận trọng C-Sơ xuất D-Thiếu hiểu biết
11-HIV/AIDS rất nguy hiểm vì:
A-Nhiều người nhiễm HIV/AIDS có liên quan đến tệ nạn xã hội B-Việc chữa trị rất tốn kém
C-Hiện tại vẫn chưa có vaccine và thuốc chữa hữu hiệu D-Là bệnh rất dễ lây
12-AIDS là:
A-Hội chứng của nhiều bệnh khác nhau B-Chứng bệnh có tỉ lệ tử vong 100%
C-Bệnh đặc thù của người nhiễm HIV D-Chứng bệnh chưa có thuốc điều trị
13-Người nhiễm HIV/AIDS có quyền:
A-Mang thai hộ B-Hiến máu C-Hiến nội tạng D-Giữ bí mật về tình trạng của mình
14-Nếu muốn thực hiện các thủ thuật gây chảy máu (xăm mình, làm đẹp, châm cứu...) thì phải
hết sức quan tâm đến:
A-Giấy phép hoạt động của cơ sở làm thủ thuật đó B-Việc tuân thủ phòng chống HIV/AIDS
C-Giấy phép hành nghề của người thực hiện thủ thuật đó D-Chất lượng và giá cả dịch vụ
15-Lý do hàng đầu để đẩy mạnh việc phòng chống tệ nạn mại dâm là vì mại dâm:
A-Làm cho nhiều người ngoại tình B-Tạo ra những kẻ lười nhác lao động
C-Làm lây truyền HIV/AIDS, bệnh lây qua đường tình dục D-Hình thành lối sống suy đồi
16-Gần đây giá xăng dầu tăng nhanh nhưng chúng ta cũng không được:
A-Hạn chế đi ra khỏi nhà để khỏi tốn tiền đổ xăng B-Mua xe mới có tính năng tiết kiệm xăng



C-Đi xe đạp, xe điện để khỏi tốn xăng D-Nhân lúc giá còn rẻ mua về tích trữ để dùng dần
17-Có nhiều trường hợp trẻ em chết oan do thuốc diệt chuột vì:
A-Các em thiếu hiểu biết B-Người lớn không tuân thủ đúng các chỉ định về an toàn
C-Trẻ con thích tò mò, nghịch ngợm D-Cha mẹ không dạy dỗ con cẩn thận
18-Một số cựu chiến binh sau khi giải ngũ đã tìm cách giữ lại vũ khí mình đã sử dụng trong quân
đội để làm kỷ niệm, đó là việc làm:
A-Vi phạm pháp luật B-Đáng biểu dương C-Bình thường thôi D-Thiếu hiểu biết
19-Thủ kho hóa chất không phải là công việc ai đủ sức khỏe đều có thể làm được vì còn cần có:
A-Sự sáng tạo trong công việc B-Chứng chỉ đào tạo về an toàn hóa chất
C-Sự chu đáo, cẩn thận trong công việc D-Tính liêm khiết
20-Quy tắc an toàn khi sử dụng bếp gaz là:
A-Kỹ năng sống mà ai cũng phải biết B-Việc mà các bà nội trợ phải nắm vững
C-Yêu cầu của nghề đầu bếp D-Hiểu biết của người bán bếp gaz
II-CÂU HỎI TỰ LUẬN
1-Người biết tôn trọng lẽ phải có những biểu hiện như thế nào?
-Chấp hành tốt các qui định ở nơi mình sinh sống, học tập hoặc làm việc;
-Không nói sai sự thật; không vi phạm đạo đức và pháp luật;
-Có thái độ đồng tình, ủng hộ những ý kiến, việc làm đúng; phê phán những ý kiến, việc làm sai trái.
2-Hãy nêu những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh?
-Phù hợp nhau về quan điểm sống, bình đẳng và tôn trọng nhau;
-Chân thành, tin cậy, có trách nhiệm, thông cảm, đồng cảm sâu sắc;
-Giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi khó khăn, hoạn nạn...
3-Pháp luật không cho phép cha mẹ có những việc làm nào đối với con cái?
Không được phân biệt đối xử với con; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con
đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép
buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
4-Con cái có bổn phận gì đối với cha mẹ và gia đình?
-Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền
thống tốt đẹp của gia đình.
-Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của
pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
5-Thế nào là tệ nạn xã hội?
Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội, bao gồm các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, trái đạo đức, trái
pháp luật và gây hại nhiều mặt cho đời sống xã hội.
Có nhiều tệ nạn xã hội nhưng nguy hiểm nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm.
6-Học sinh cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, tai nạn vũ khí, cháy nổ?
+Thực hiện đầy đủ các qui tắc về an toàn; tuyên truyền cho mọi người cùng biết và thực hiện.
+Luôn nâng cao ý thức cảnh giác; chu đáo, cẩn trọng trong cuộc sống.
+Mạnh dạn phê phán, tố cáo các hành vi đe dọa an toàn cuộc sống.
+Thể hiện lòng yêu thương con người : không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, khoan
dung với người lỡ sa vào tệ nạn mà biết hối hận, phục thiện...
+Tích cực tham gia các phong trào ở trường học, địa phương, ngoài xã hội.

Học sinh lưu ý: đây là những nội dung học sinh nhất thiết phải nắm vững để ôn thi. Tuy nhiên, đề thi
sẽ không ra dưới dạng câu hỏi trực tiếp như trong đề cương mà sẽ ra dưới dạng giải quyết tình huống,
vận dụng kiến thức. Ví dụ: đề sẽ hỏi: Tại sao câu tục ngữ“Thân ai người ấy lo” không phải là lẽ phải?”
chứ đề sẽ không hỏi: “Thế nào là lẽ phải?”
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